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ĐỀ THI GỒM 40 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 40) DÀNH CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH

Câu 1. Điểm nào dưới đây nằm trong chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" mà Mĩ áp dụng ở miền Nam Viêt Nam?


A. Đưa quân Mĩ  vào miền Nam để giúp quân ngụy đứng vững trên chiến trường miền Nam 


B. Mở rộng chiến tranh  phá hoại miền Bắc, tăng cường mở rộng chiến tranh xâm lược Lào và Campuchia. 


C. Tăng cường viện trợ quân sự giúp quân đội ngụy tăng số lượng và trang  bị để "tự đứng vững" và "tự gánh vác lấy chiến tranh"


D. Điểm B và C đúng

Câu 2. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chính sách đối ngoại của Liên Xô là


A.  Hòa bình, trung lập tích cực


B.  Bảo vệ hòa bình, tích cực ủng hộ phong trào cách mạng thế giới 


C.  Liên kết chặt chẽ với Mỹ, mở rộng ảnh hưởng ở châu Âu


D.  Liên kết chặt chẽ với các nước Tây Âu mở rộng ảnh hưởng ở châu Á

Câu 3. Sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, quan hệ giữa Liên Xô và Mĩ đã chuyển sang


A.  Quan hệ  láng giềng thân thiện   
B.  Quan hệ đối đầu


C.  Quan hệ  Đồng minh

D.  Quan hệ hợp tác hữu nghị        

Câu 4. Nguyên nhân dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu?


A.  Đường lối lãnh đạo chủ quan, duy ý chí; cơ chế tập trung quan liêu bao cấp, thiếu dân chủ công bằng xã hội.


B.  Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.


C.  Khi cải tổ đã phạm phải sai lầm, làm khủng hoảng thêm trầm trọng


D.  Tất cả các đáp án đều đúng.

Câu 5. Cơ quan ngôn luận của tổ chức An Nam Cộng sản đảng là


A.  báo Búa liềm.
B.  báo Tiếng chuông rè.C.  báo Đỏ
D.  báo An Nam trẻ.

Câu 6. Thực chất của việc Mĩ-Diệm tiến hành dồn dân lập "ấp chiến lược" là


A.  tập trung dân để dễ tổ chức sản xuất


B.  lập thành các ấp văn hoá, giúp dân nang cao cuộc sống tinh thần


C.  tổ chức bộ máy hành chính ở nông thôn một cách quy củ


D.  trại tập trung trá hình để dễ kìm kẹp nhân dân

Câu 7. Chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" được tiến hành bằng lực lượng


A. quân đội Sài Gòn là chủ yếu 


B.  quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hoả lực, không quân của Mĩ và đồng minh


C. quân đội Mĩ là chủ yếu


D. quân đồng minh là chủ yếu

Câu 8. Hai khẩu hiệu chính trị mà Đảng ta vận dụng trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 là


A.  "Tự do dân chủ", "Cơm áo hòa bình".


B.  " Tịch thu ruộng đất của địa chủ phong kiến", và "Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian".


C.  "Chống đế quốc", "Chống phát xít, chống chiến tranh".


D.  "Đả đảo chủ nghĩa đế quốc", và "Đả đảo phong kiến".

Câu 9. Thực chất của việc Mĩ tiến hành hàng loạt cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định" vào "Đất thánh Việt Cộng" là


A. tiêu diệt quân chủ lực và cơ quan đầu não của ta


B. đẩy lực lượng cách mạng ra khỏi các xã, ấp


C. mở rộng vùng chiếm đóng, giành lại thế chủ động trên chiến trường


D. tất cả các mục đích trên

Câu 10. Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam chuyển sang giai đoạn tự giác?


A.  Năm 1928, thực hiện phong trào "vô sản hóa".


B.  Tháng 8 - 1925, thợ máy xưởng Ba Son bãi công.


C.  Đầu năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với cương lĩnh chính trị đúng đắn, sáng tạo.


D.  Năm 1920, thành lập Công hội.

Câu 11. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra chủ trương gì để giải quyết nạn dốt sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?


A.  Ra Sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ.


B.  Kêu gọi nhân dân cả nước tham gia xóa nạn mù chữ.


C.  Thành lập hệ thống trường học các cấp.


D.  Nhanh chóng khai giảng năm học mới trường học các cấp

Câu 12. Năm 1940, căn cứ địa cách mạng được xây dựng theo chủ trương của Đảng là


A. căn cứ địa Bắc Sơn - Võ Nhai.
B.  căn cứ địa Cao - Bắc - Lạng.


C. căn cứ địa Lạng Sơn.

D.  căn cứ địa Cao Bằng.

Câu 13. Nhân tố khách quan nào đã giúp kinh tế các nước Tây Âu hồi phục sau chiến tranh thế giới thứ hai?


A. Sự nỗ lực của toàn thể nhân dân trong nước
B.  Sự giúp đỡ viện trợ của Liên Xô


C. Viện trợ của Mĩ theo kế hoạch Mácsan        D.  Tiền bồi thường chiến phí từ các nước bại trận  

Câu 14. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1968 là thắng lợi  và là bước nhảy vọt lần thứ mấy của cách mạng miền Nam?


A. Thắng lợi thứ ba và là bước nảy vọt thứ nhất của cách mạng miền Nam


B. Thắng lợi thứ tư là bước nhảy vọt thứ hai của cách mạng miền Nam


C. Thắng lợi thứ ba và là bước nhảy vọt thứ hai của cách mạng miền Nam. 


D. Thắng lợi thứ năm và là bước nhảy vọt thứ hai của cách mạng miền Nam

Câu 15. Điểm khác nhau căn bản trong hoạt động của Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh niên  với Việt Nam Quốc dân Đảng là


A.  chú trọng tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin 


B. tăng cường tổ chức quần chúng đấu tranh vũ trang.


C. tập trung phát triển lực lượng cách mạng.


D. chú trọng xây dựng tổ chức lãnh đạo quần chúng đấu tranh cách mạng.

Câu 16. Nội dung nào sau đây cho thấy miền Bắc đã hoàn thành suất sắc nghĩa vụ của hậu phương đối với tiền tuyến trong thời kì 1969-1973? 


A. riêng năm 1972, miền Bắc đã huy động 22 vạn thanh niên bổ sung cho lực lượng vũ trang


B. tiếp nhận đầy đủ hàng viện trợ từ bên ngoài


C. tiếp nhận đầy đủ hàng viện trợ từ bên ngoài và chi viện hết vào miền Nam


D. khối lượng vật chất đưa vào miền Nam, Lào và Cămpuchia tăng 1,7 lần so với năm trước

Câu 17. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian

1. Hội nghị bốn bên chính thức họp phiên đầu tiên tại Pari

2. Hiệp định Pari được kí chính thức

3. Nícxơn tuyên bố ngừng các hoạt động chống phá miền Bắc từ vĩ tuyến 20 trở ra


A.  2,3,1 
B.  1,2,3
C.  3,2,1 
D.  1,3,2

Câu 18. Phong trào để tang Phan Châu Trinh(1926) của nhân dân ta do giai cấp nào dưới đây lãnh đạo?


A. Tiểu tư sản 
B. Nông dân
C. Công nhân
D. Tư sản

Câu 19. Đặc điểm của phong trào công nhân Việt Nam giai đoạn 1919 - 1925 là


A.  phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về kinh tế, mang tính tự phát.


B.  phong trào thể hiện ý thức chính trị.


C.  phong trào chủ yếu đòi quyền lợi về chính trị.


D.  phong trào kết hợp đòi quyền lợi về kinh tế và chính trị, mang tính tự giác. 

Câu 20. Chương trình hành động của Việt Nam Quốc dân đảng đã xác định nhiệm vụ của thời kì cuối cùng là


A.  đánh đuổi thực dân Pháp, giành lại độc lập dân tộc. 


B.  đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, lập nên nước Việt Nam độc lập.


C. đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.


D. đánh đuổi thực dân Pháp, xóa bỏ chế độ phong kiến.

Câu 21. Hội nghị nào của Đảng ta dưới đây đã quyết định đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương và thông qua Luận cương chính trị của Đảng?


A.  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam.


B.  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Đông Dương.


C.  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương.


D.  Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 22. Điểm khác biệt về quy mô của chiến lược "Việt Nam hoá chiến tranh" là


A. chiến tranh có lúc mở rộng ra cả miền Bắc, có lúc không


B.  chiến tranh chỉ diễn ra từ vĩ tuyến 20 trở vào


C. chiến tranh mở rộng ra cả miền Bắc bằng không quân và hải quân


D. chiến tranh mở rộng ra cả miền Bắc, Lào và Cămpuchia

Câu 23. Lần thứ hai Mĩ tuyên bố ngừng ném bom bắn phá trên toàn miền Bắc vào ngày


A.  27-01-1973
B.  29-12-1972
C.  15-01-1973
D.  14-12-1972

Câu 24. Sự kiện đánh dấu thắng lợi chính trị quan trọng nhất mà ta đạt được trong năm 1951 là


A.  Hội Liên Việt mở rộng cơ sở trong quần chúng.


B. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II.


C. Đại hội thống nhất Hội Liên Việt và Mặt trận Việt Minh.


D.  Hội nghị đại biểu thành lập Liên minh nhân dân Việt - Miên - Lào.

Câu 25. Trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 1991 có đặc trưng nổi bật nhất là


A.  các cuộc chiến tranh cục bộ xảy ra ở nhiều khu vực


B.  hình thành hai phe - tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do Mĩ và Liên Xô đứng đầu.


C.  chạy đua vũ trang.


D.  chiến tranh bao trùm thế giới.

Câu 26. Cuộc đấu tranh chống độc quyền cảng Sài Gòn và độc quyền xuất cảng lúa gạo tại Nam Kì của tư bản Pháp(1923) do giai cấp nào dưới đây tổ chức và lãnh đạo?


A.  Tư sản.
B.  Nông dân.
C.  Công nhân.
D.  Tiểu tư sản.

Câu 27. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là


A.  tập trung cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởng.


B.  thừa nhận chế độ đa nguyên đa đảng.


C.  kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản.


D.  kiên định con đường tư bản chủ nghĩa, giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng.

Câu 28. Sau khi Liên Xô tan rã, Mĩ ra sức


A.  Thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại 


B.  Duy trì hòa bình ở khu vực Trung Đông.


C.  Thiết lập trật tự thế giới "đơn cực" trong đó Mĩ đóng vai trò lãnh đạo thế giới


D.  Hợp tác với Nga để chống khủng bố, duy trì hòa bình thế giới

Câu 29. Luận cương chính trị của Đảng (10- 1930) có hạn chế nào dưới đây?


A.  Chưa xác định được mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đông Dương.


B.  Chưa thấy vai trò lãnh đạo của Đảng.


C.  Chưa nêu rõ hình thức và phương pháp đấu tranh.


D.  Chưa xác định đúng tính chất và đường lối chiến lược của cách mạng.

Câu 30. Năm 1936, Đảng chủ trương thành lập mặt trận nào dưới đây?


A. Mặt trận Thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.


B.  Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.


C.  Mặt trận Dân chủ Đông Dương.


D.  Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương.

Câu 31. Trong Chiến lược "Chiến tranh cục bộ", người Mĩ có vai trò


A. Mĩ vừa trực tiếp chiến đấu vừa là cố vấn chỉ huy


B. chỉ huy quân đội Sài Gòn chiến đấu


C. là lực lượng duy nhất chống lại cách mạng miền Nam


D. phối hợp hoạt động quân sự với chính trị, ngoại giao với quân đội Sài Gòn

Câu 32. Kẻ thù chính của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là


A.  thực dân Anh.
B.  phát xít Nhật.
C.  thực dân Pháp.D.  Trung Hoa Dân quốc. 

Câu 33. Hãy sắp xếp các các sự kiện sau theo đúng trình tự thời gian

1. Thành lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)

2. Thành lập Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV)

3. Thành lập tổ chức Hiệp ước Vácsava


A.  1,2,3.
B.  3,2,1.
C.  1,3,2.
D.  2,1,3.

Câu 34. Lễ kí kết Hiệp định Pari(1973) về Việt Nam được diễn ra trên chiếc bàn có hình


A. bầu dục 
B. tròn 
C. vuông 
D. chữ nhật 

Câu 35. Sau khi giành được độc lập và bước vào xây dựng đất nước, Ấn Độ đã đạt được thành tựutrong lĩnh vực khoa học - kĩ thuật là


A.  Trở thành nước đi  đầu trong việc nghiên cứu vũ trụ 


B.  Phóng vệ tinh nhân tạo lên quỹ đạo trái đất bằng tên lửa của mình.


C.  Đưa người lên thám hiểm sao hỏA. 


D.  Phóng tàu vũ trụ vòng quanh trái đất

Câu 36. Để chống lại phong trào đấu tranh cách mạngcủa các dân tộc, Mĩ đã làm gì?


A.  Thực hiện chính sách hòa hoãn với hai nước lớn là Liên Xô và Trung Quốc


B.  Tổng thống Mĩ sang thăm và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc 


C.  Tổng thống Mĩ sang thăm Liên Xô


D.  Gây chiến tranh xâm lược và bạo loạn lật đổ chính quyền nhiều nơi trên thế giới

Câu 37. Từ năm 1954 đến năm 1970, Chính phủ Xihanúc thực hiện đường lối chính sách gì?


A.  Liên minh chặt chẽ với Mĩ.


B.  Hòa bình, trung lập tích cực, tham gia khối ASEAN.


C.  Hòa bình trung lập, không tham gia khối liên minh quân sự nào. 


D.  Bảo vệ hòa bình thế giới, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. 

Câu 38. Trong xu thế hòa hoãn Đông - Tây, vào tháng 8 - 1975 ở châu Âu đã diễn ra sự kiện


A. 33 nước châu Âu cùng Mĩ và Canađa kí kết định ước Henxinki.


B.  M. Goócbachốp và G.Busơ gặp nhau tại đảo Manta. 


C. hai nước Cộng hòa Dân chủ Đức và Cộng hòa Liên bang Đức kí Hiệp định về những cơ sở của quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức 


D.  hai siêu cường Liên Xô và Mĩ thỏa thuận về việc hạn chế vũ khí chiến lược và kí Hiệp ước hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM).

Câu 39. Lí do để ta quyết định mở Cuộc Tổng tiến công  và nổi dậy Xuân 1968 là


A. cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta bước vào giai đoạn kết thúc


B. ta nhận được nguồn viện trợ lớn từ các nước Xã hội chủ nghĩa


C. cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam, đòi rút quân về nước của nhân dân Mĩ lên cao


D. so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho ta; lợi dụng mâu thuẫn trong năm bầu cử Tổng thống Mĩ

Câu 40.  Yếu tố nào sau đây không thuộc đặc điểm của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật lần 2?


A.  Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học


B.  Thời gian từ phát minh đến ứng dụng được rút ngắn


C.  Chuyển từ vĩ mô sang vi mô.


D. Khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật,
--------------------- Đề bài thi đến đây là HẾT ---------------------

(Thí sinh nghiêm túc, không trao đổi trong thời gian làm bài)
TRƯỜNG THPT CHÚC ĐỘNG


ĐỀ THI THỬ


MÃ ĐỀ:001


(Đề gồm 4  trang)








ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – LẦN 2 NĂM 2017


MÔN: LỊCH SỬ


(Thời gian làm bài 50 phút không kể thời gian phát đề)
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